
TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN

DANH SÁCH ĐIỂM KHẢO SÁT NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÁC MÔN 

TOÁN - LÝ - HÓA

ĐỐI VỚI CÁC LỚP 10 CHUYÊN LÝ, CHUYÊN HÓA VÀ CHUYÊN ANH

NĂM HỌC 2026 - 2027

STT TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn dự thi Phòng thi Điểm Toán Điểm Lý Điểm Hóa Tổng Ghi chú

1 1 LA55 NGUYỄN VŨ BẢO TRÂM 21/07/2011 10 Lý ĐHTA Hóa + Lý 9,00 8,50 5,00 22,50

2 2 LA56 TRỊNH ĐỨC TRÍ 03/07/2011 10 Lý ĐHTA Hóa + Lý 5,00 8,00 5,00 18,00

3 3 LA57 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 21/01/2011 10 Lý ĐHTA Hóa + Lý 8,00 8,00 3,50 19,50

4 4 LA58 TRƯƠNG KHẮC TUẤN TÚ 19/08/2011 10 Lý ĐHTA Hóa + Lý 8,00 8,00 6,50 22,50

5 5 LA59 TRẦN HUY TÙNG 26/06/2011 10 Lý ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

6 6 LA60 LÊ DIỆP VÂN 26/05/2011 10 Lý ĐHTA Hóa + Lý 7,00 8,50 7,00 22,50

7 7 HA49 PHẠM HẢI NAM 31/01/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

8 8 HA50 ĐẶNG BÍCH NGỌC 12/03/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

9 9 HA51 HỒ LÂM PHONG 20/10/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

10 10 HA52 VƯƠNG KỲ PHONG 18/08/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

11 11 HA53 PHAN NGUYỄN ĐĂNG PHONG 12/12/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý 6,00 4,50 9,50 20,00

12 12 HA54 NGUYỄN HẢI PHONG 07/01/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý 7,00 3,00 8,00 18,00

13 13 HA55 ĐÀO MINH QUÂN 27/01/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

14 14 HA56 VŨ NGỌC QUANG 19/04/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

15 15 HA57 BÙI MINH QUANG 15/04/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

16 16 HA58 TRẦN KIỀU TRANG 18/02/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

17 17 HA59 ĐẶNG THU TRANG 04/09/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

18 18 HA60 NGUYỄN MINH TRIẾT 13/03/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý 10,00 8,00 9,00 27,00

19 19 HA61 BÙI ANH TÚ 11/05/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

20 20 HA62 VŨ ĐỖ KHÁNH VI 06/02/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý 6,00 5,50 8,50 20,00

21 21 HA63 TRẦN NGỌC NGUYÊN VŨ 07/05/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý V V V 0,00 V

22 22 HA64 TÔ ĐỖ TUỆ VY 24/12/2011 10 Hóa ĐHTA Hóa + Lý 8,00 5,50 9,00 22,50

23 23 NA91 HOÀNG KHÁNH DƯƠNG 01/11/2011 10 Anh ĐHTA Hóa + Lý 5,00 4,00 2,50 11,50
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